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	DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐỢT 1 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng)

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT 
	Tổng

	I
	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ
	HKI
	HKII
	HKIII
	HKIV
	HKV
	
	

	1
	VƯƠNG NGỌC NHUNG
	Nữ
	20/3/2004
	Nùng
	KV1
	01
	5.6
	6.1
	5.0
	5.7
	5.5
	2.75
	8.33

	2
	NGUYỄN VỸ CẦM
	Nữ
	17/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	7.3
	7.1
	7.9
	7.4
	0.75
	8.17

	3
	NGUYỄN HỒNG HẠ UYÊN
	Nữ
	26/4/2003
	Kinh
	KV1
	
	6.7
	6.9
	7.0
	7.4
	7.9
	0.75
	7.93

	4
	HOÀNG NGUYỄN TIẾN ĐẠT
	Nam
	19/5/2005
	Kinh
	KV2
	
	6.7
	6.7
	7.1
	7.4
	7.2
	0.25
	7.27

	5
	TRẦN THỊ THÙY TRANG
	Nữ
	22/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	5.6
	6.3
	6.4
	6.4
	6.9
	0.75
	7.07

	6
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	Nữ
	24/8/2005
	Kinh
	KV1
	
	6.1
	6.5
	6.4
	6.3
	6.2
	0.75
	7.05

	7
	ĐẶNG XUÂN THỦY
	Nữ
	28/3/2000
	Kinh
	KV1
	
	6.0
	5.7
	6.3
	6.5
	6.9
	0.75
	7.03

	8
	ĐOÀN NGỌC KIM HOA
	Nữ
	13/9/2007
	Kinh
	KV2
	
	5.3
	5.9
	4.9
	7.6
	6.3
	0.25
	6.25

	9
	TRẦN NGUYỄN TUYẾT THẢO
	Nữ
	23/5/2007
	Kinh
	KV1
	
	5.5
	2.7
	5.6
	5.1
	4.4
	0.75
	5.41

	II
	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	10
	SOHAO DIỆU
	Nữ
	06/8/2007
	K’ho
	KV1
	01
	8.6
	2.75
	11.35

	11
	VY THỊ MỘNG HOÀI
	Nữ
	08/12/2007
	Nùng
	KV1
	01
	8.5
	2.75
	11.25

	12
	KƠ SĂ K' PHAI
	Nữ
	13/3/2007
	Cil
	KV1
	01
	8.4
	2.75
	11.15

	13
	VÕ THỊ KIM HẰNG
	Nữ
	18/9/2007
	Kinh
	KV2
	01
	8.3
	2.75
	11.05

	14
	HOÀNG THỊ MAI TRANH
	Nữ
	22/12/2007
	Raglai
	KV1
	01
	8.3
	2.75
	11.05

	15
	BƠ NARIA NAI NERINE
	Nữ
	01/4/2007
	Churu
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	16
	KƠ JÒNG PRONG MI NHIU
	Nữ
	23/5/2007
	K\'ho
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	17
	PANG KAO KA TIÊU
	Nữ
	01/02/2007
	Cill
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	18
	PƠ JUM NAI XUYẾN
	Nữ
	02/7/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	19
	KRĂ JĂN K' PHƯỜNG
	Nữ
	13/3/2006
	Cil
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	20
	ĐA CÁT K' DIỄM
	Nữ
	03/8/2007
	M'nông
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	21
	QUÁCH THỊ DUNG
	Nữ
	22/6/2006
	Mường
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	22
	MA SƯƠNG
	Nữ
	01/11/2007
	K’Ho
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	23
	K' CI NA
	Nữ
	13/11/2007
	K\'Ho
	KV1
	01
	8.0
	2.75
	10.75

	24
	TRỊNH THỊ THẢO
	Nữ
	19/8/2007
	Kinh
	KV1
	01
	7.9
	2.75
	10.65

	25
	PƠ ZUM MƠ
	Nữ
	17/10/2007
	K’ho
	KV1
	01
	7.9
	2.75
	10.65

	26
	K' NHI
	Nữ
	15/4/2007
	K Ho
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	27
	KA UYS
	Nữ
	06/3/2007
	Mạ
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	28
	KA HOÀI VY
	Nữ
	11/5/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	29
	YUK RƠ NA H NIN
	Nữ
	13/02/2007
	Mnông
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	30
	KA NGUYỆN
	Nữ
	14/5/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	31
	KA THIÊN
	Nữ
	28/8/2007
	Châu Mạ
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	32
	HOÀNG NGỌC NHI
	Nữ
	03/5/2007
	Nùng
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	33
	KON SƠ NGHIỆP
	Nữ
	02/5/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	34
	NAI TRANG
	Nữ
	17/02/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	35
	KA TRÂN
	Nữ
	02/11/2007
	KơHo
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	36
	LƠ MU K' KHIÊU
	Nữ
	30/01/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	37
	KƠ SĂ MA ĐƠ LEN
	Nữ
	01/12/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	38
	K' HUYN
	Nữ
	15/9/2007
	K’ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	39
	RƠ HANG UNG QUỲNH
	Nữ
	17/6/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	40
	KA RACHEN
	Nữ
	18/3/2007
	Mạ
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	41
	LƯƠNG HOÀNG LINH TRINH
	Nữ
	28/11/2007
	Thái
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	42
	KA THỤY
	Nữ
	18/01/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	[bookmark: _ze657811vk3]7.6
	2.75
	10.35

	43
	YANG KA RI TA
	Nữ
	11/3/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	44
	K' LIÊN
	Nữ
	06/12/2005
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	45
	K' LES
	Nữ
	15/10/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	46
	BỜ NƠM YANG THIỆN
	Nữ
	04/3/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	47
	KA HÒA
	Nữ
	12/12/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	48
	K THỊ PHỤNG
	Nữ
	25/7/2007
	Cơ - Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	49
	CIL MÚP K THẮM
	Nữ
	09/6/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	50
	LÒ TRẦN GIANG HÂN
	Nữ
	15/8/1997
	Thái
	KV1
	1
	7.6
	2.75
	10.35

	51
	KA' THỤY
	Nữ
	13/8/2007
	Cơ-Ho
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	52
	LÂM HÀ BẢO TRÂM
	Nữ
	07/7/2007
	Nùng
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	53
	DƯƠNG NGỌC TÚ
	Nam
	15/12/2007
	Nùng
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	54
	NA RI A NAI NHƯ
	Nữ
	31/01/2007
	K’ho
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	55
	CILL PAM MAI VÂN
	Nữ
	05/8/2007
	Cill
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	56
	TOU NEH NAI DUYÊN
	Nữ
	25/5/2006
	Churu
	KV1
	01
	7.5
	2.75
	10.25

	57
	KA HÒA
	Nữ
	25/7/2007
	Kơ Ho
	KV1
	1
	7.5
	2.75
	10.25

	58
	ÂU THỊ QUỲNH NHƯ
	Nữ
	24/8/2007
	Nùng
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	59
	KA' JỄ
	Nữ
	27/10/2007
	Mạ
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	60
	KA HÙY
	Nữ
	16/5/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	61
	BON DƠNG MI OANH
	Nữ
	02/4/2006
	Cơ-ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	62
	KRĂ JĂN K' NGHIÊM
	Nữ
	06/7/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	63
	K THỊ MỸ THƯỜNG
	Nữ
	01/3/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	64
	KA THỌA
	Nữ
	08/3/2007
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	65
	RO DA NAI DIỄM
	Nữ
	18/9/2007
	K'ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	66
	NGUYỄN THỊ THẢO VY
	Nữ
	02/02/2006
	Mường
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	67
	CIL PAM HOÀNG LONG
	Nam
	27/10/2004
	Cil
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	68
	KON SA K' TRÂM
	Nữ
	19/11/2006
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.05

	69
	KA NHỤY
	Nữ
	01/6/2007
	Cơ ho
	KV1
	1
	7.3
	2.75
	10.05

	70
	KA THOANH
	Nữ
	09/9/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	71
	K VĂN THUYẾT
	Nam
	14/5/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	72
	TRẦN THỊ THANH HÂN
	Nữ
	09/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	73
	DOR TUNG NỮ HỒNG THUÝN
	Nữ
	09/11/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	74
	CIL RƠ K’ HẠNH
	Nữ
	20/9/2007
	CIL
	KV1
	01
	7.2
	2.75
	9.95

	75
	MO LOM THUỲN
	Nữ
	06/10/2007
	Cơ Ho
	KV1
	1
	7.17
	2.75
	9.92

	76
	KA THÁNH
	Nữ
	11/4/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	77
	K' HỢP
	Nữ
	05/01/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	78
	KA HIỂM
	Nữ
	17/4/2006
	Châu Mạ
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	79
	LIÊNG HÓT K ÚT
	Nữ
	20/4/2005
	M’nông
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	80
	KA' HIÊN
	Nữ
	04/9/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	81
	KA NHUỴ
	Nữ
	19/10/2007
	Cơ -ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	82
	LÊ THỊ DIỄM MY
	Nữ
	22/10/2006
	Kinh
	KV1
	
	9.1
	0.75
	9.85

	83
	KON SA K DINH
	Nữ
	27/6/2006
	Cơ Ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	84
	LƠ MU K NHI
	Nữ
	14/11/2007
	Cil
	KV1
	1
	7.1
	2.75
	9.85

	85
	ĐẶNG CILL THÚY
	Nữ
	09/3/2007
	Nùng
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	86
	MA HIỀN
	Nữ
	05/6/2007
	Chu ru
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	87
	KA OANH
	Nữ
	14/6/2007
	Nộp
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	88
	LIÊNG HÓT LÊ TER
	Nữ
	22/6/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	89
	LĂNG THỊ KIM DUNG
	Nữ
	20/10/2006
	Tày
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	90
	ĐINH THỊ DUNG HẠNH
	Nữ
	28/11/2006
	Kinh
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	91
	RƠ ÔNG K HIM
	Nữ
	24/7/2005
	K’Ho
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	92
	KA THẮM
	Nữ
	24/10/2007
	Nộp
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	93
	LIÊNG HÓT BEN GIA MIN
	Nam
	31/10/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	94
	CƠ LIÊNG K' HIỆU
	Nữ
	21/7/2006
	CiL
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	95
	KA DIỄM
	Nữ
	08/6/2006
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	96
	KƠ SĂ TRƯƠNG THÚY LIÊN
	Nữ
	11/8/2004
	Cill
	KV1
	01
	6.9
	2.75
	9.65

	97
	KA TƠR ANH VIỆT
	Nam
	08/10/2007
	Ra-glai
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	98
	K' THE
	Nữ
	20/02/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	99
	K' MINH HẠ
	Nữ
	30/3/2007
	Mạ
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	100
	KA RƠ JANG HUÂN
	Nữ
	07/8/2007
	Nộp
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	101
	CƠ LIÊNG K' ĐIỆP
	Nữ
	24/01/2007
	Chil
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	102
	PUPUR THỊ QUYỀN
	Nữ
	20/02/2006
	Raglai
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	103
	KA NGÂN
	Nữ
	19/9/2007
	Mạ
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	104
	LIÊNG HÓT JA MIN
	Nam
	23/06/2007
	Chil
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	105
	SƠ AO HA LUÂN
	Nam
	22/6/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	106
	CIL SASAR
	Nữ
	16/12/2007
	Lạch
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	107
	PI NĂNG THỊ CẨM
	Nữ
	21/11/2007
	Raglay
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	108
	KÁ MỸ ẰN
	Nữ
	04/3/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	109
	K' VY
	Nữ
	02/01/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	110
	KA SA KHÁNH LY
	Nữ
	18/11/2007
	K’ho
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	111
	KA TRE
	Nữ
	26/7/2003
	Kơho
	KV1
	01
	6.7
	2.75
	9.45

	112
	TRẦN QUỲNH THẢO
	Nữ
	12/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.7
	0.75
	9.45

	113
	LƠ MU LÊ NIN
	Nữ
	15/4/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.6
	2.75
	9.35

	114
	KA THIA
	Nữ
	23/6/2007
	KơHo
	KV1
	01
	6.5
	2.75
	9.25

	115
	MOUL THƯƠNG
	Nữ
	20/3/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.5
	2.75
	9.25

	116
	H' THẮM
	Nữ
	16/5/2006
	Mạ
	KV1
	01
	6.5
	2.75
	9.25

	117
	LIÊNG HÓT K' NHI
	Nữ
	10/01/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.4
	2.75
	9.15

	118
	K JÉ
	Nữ
	15/3/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.4
	2.75
	9.15

	119
	NGUYỄN HUYỀN CHÂN
	Nữ
	21/4/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.3
	0.75
	9.05

	120
	NGUYỄN TRẦN HẢI YẾN
	Nữ
	17/02/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.3
	0.75
	9.05

	121
	MA NHẬT
	Nữ
	28/12/2007
	Churu
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	122
	PHẠM THỊ HOÀI THU
	Nữ
	13/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	8.5
	0.5
	9

	123
	TẠ PHƯƠNG TỐ NHƯ
	Nữ
	01/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.2
	0.75
	8.95

	124
	K' LONG K' BIỂU
	Nữ
	18/10/2007
	Cil
	KV1
	01
	6.2
	2.75
	8.95

	125
	NGUYỄN TRĂNG THANH
	Nam
	14/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.2
	0.75
	8.95

	126
	KA MỸ HẠO
	Nữ
	17/11/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.2
	2.75
	8.95

	127
	NGÔ MINH GIA HÂN
	Nữ
	04/11/2006
	KINH
	KV3
	
	8.9
	 
	8.9

	128
	TRƯƠNG MINH HOÀI
	Nữ
	29/10/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	129
	K THÂN
	Nữ
	20/7/2007
	Cơ ho
	KV1
	01
	6.1
	2.75
	8.85

	130
	VÕ PHAN TUỆ TRÂN
	Nữ
	04/10/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	131
	NGUYỄN KIM NGÂN
	Nữ
	04/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	132
	NGUYỄN THỊ HOÀI NHI
	Nữ
	24/8/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	133
	NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC
	Nữ
	18/4/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	134
	LÊ THỊ THÙY TRANG
	Nữ
	11/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	135
	NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN
	Nữ
	10/10/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	8.2
	0.5
	8.7

	136
	NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN
	Nữ
	17/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.9
	0.75
	8.65

	137
	PHẠM HOÀNG MINH THƯ
	Nữ
	10/11/2006
	Kinh
	KV1
	
	7.8
	0.75
	8.55

	138
	TRỊNH BẢO NGỌC
	Nữ
	25/02/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.8
	0.75
	8.55

	139
	ĐẶNG THỊ THANH THÚY
	Nữ
	10/5/1995
	Kinh
	KV2-NT
	
	8.0
	0.5
	8.5

	140
	TIÊU ĐÌNH THỌ
	Nam
	17/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	141
	PHAN NGUYỄN ĐÌNH KHA
	Nam
	04/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	142
	HỒ THANH THẢO
	Nữ
	19/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	143
	TRẦN TRANG THI
	Nữ
	07/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.2
	0.25
	8.45

	144
	TRẦN NGUYỄN GIA BẢO
	Nam
	26/01/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.2
	0.25
	8.45

	145
	NGUYỄN TRẦN THÚY AN
	Nữ
	12/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	146
	PHẠM TIẾN THỊNH
	Nam
	22/7/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.50
	8.4

	147
	CAO THỊ THÙY TRÂM
	Nữ
	09/5/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	148
	NGUYỄN TRẦN YẾN NHI
	Nữ
	15/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	149
	NGUYỄN TRẦN THÚY AN
	Nữ
	12/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	150
	NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN
	Nữ
	29/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	151
	NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN
	Nữ
	20/11/2005
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	152
	TRẦN BẢO TRÂN
	Nữ
	03/3/2005
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	153
	NGUYỄN DƯ CÁT TƯỜNG
	Nữ
	04/4/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.8
	0.5
	8.3

	154
	ĐỖ NGỌC KHÁNH LINH
	Nữ
	11/01/2006
	Kinh
	KV2
	
	8.0
	0.25
	8.25

	155
	TRẦN NGỌC UYÊN PHƯƠNG
	Nữ
	01/9/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.0
	0.25
	8.25

	156
	LÊ VŨ ANH THY
	Nữ
	01/7/2006
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	157
	ĐẠT THỊ THIÊN NHIÊN
	Nữ
	16/4/2007
	Chăm
	KV2
	06
	7.0
	1.25
	8.25

	158
	PHAN THU HUYỀN
	Nữ
	29/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	159
	TRƯƠNG THẢO HIỀN
	Nữ
	11/4/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	160
	NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG
	Nữ
	07/12/1999
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	161
	LÊ TRẦN QUỲNH HƯƠNG
	Nữ
	11/5/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	162
	PHẠM MAI TƯỜNG VY
	Nữ
	17/02/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.5
	0.75
	8.25

	163
	BÙI NGỌC KIM PHỤNG
	Nữ
	26/7/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.0
	0.25
	8.25

	164
	PHẠM THỊ HÀ MY
	Nữ
	03/4/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.25
	8.15

	165
	NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG
	Nữ
	23/3/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.25
	8.15

	166
	HOÀNG GIA VỸ
	Nam
	15/4/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.25
	8.15

	167
	VÕ THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	23/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	0.75
	8.15

	168
	HOÀNG THỊ KIM OANH
	Nữ
	20/01/2005
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.6
	0.5
	8.1

	169
	ĐÀO PHÚ QUÝ
	Nam
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	170
	TÔ NGỌC CẨM LY
	Nữ
	25/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	171
	ĐẶNG BẢO NGÂN
	Nữ
	01/01/2006
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	172
	VÕ LÊ KHÁNH AN
	Nữ
	09/12/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.8
	0.25
	8.05

	173
	HOÀNG THỊ TRÀ MY
	Nữ
	12/11/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.8
	0.25
	8.05

	174
	PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
	Nữ
	14/02/2006
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	175
	VŨ NGỌC QUYÊN
	Nữ
	11/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	176
	NGUYỄN THỊ THẢO TRANG
	Nữ
	19/02/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.7
	0.25
	7.95

	177
	LÊ THỊ NGỌC ÁNH
	Nữ
	01/12/2002
	KINH
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	178
	LÊ VI THÙY TRÂM
	Nữ
	28/8/2003
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95
	

	179
	TRẦN HƯƠNG NGA
	Nữ
	15/11/2007
	kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	180
	LÊ HOÀNG BẢO NGỌC
	Nữ
	28/02/2007
	kinh
	KV2
	
	7.7
	0.25
	7.95

	181
	BÙI NGỌC BẢO TRÂM
	Nữ
	02/01/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.4
	0.5
	7.9

	182
	HOÀNG BÍCH TUYỀN
	Nữ
	07/12/2005
	Tày
	KV2-NT
	06
	7.4
	0.5
	7.9

	183
	PHẠM THỊ THU TRANG
	Nữ
	28/02/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.6
	0.25
	7.85

	184
	ĐẶNG NGỌC ĐAN THI
	Nữ
	04/01/2005
	Kinh
	KV2
	
	7.6
	0.25
	7.85

	185
	NGUYỄN THỦY TIÊN
	Nữ
	31/01/2005
	Kinh
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	186
	KA THANH NHI
	Nữ
	09/7/2007
	Nộp
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	187
	BÙI NGUYỄN BẢO NGỌC
	Nữ
	06/11/2007
	KINH
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	188
	LÊ VÕ MAI CA
	Nữ
	14/12/2005
	Kinh
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	189
	NGUYỄN HOÀNG TUẤN HUY
	Nam
	13/9/2004
	Kinh
	KV2
	
	7.6
	0.25
	7.85

	190
	PHẠM HOÀNG BẢO YẾN
	Nữ
	10/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.1
	0.75
	7.85

	191
	TRẦN THÚY NGA
	Nữ
	12/3/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.3
	0.5
	7.8

	192
	ĐINH BÀNG KHÁNH LY
	Nữ
	26/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	193
	NGUYỄN THỊ CẨM LY
	Nữ
	16/8/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	194
	PHAN LÝ QUỲNH QUYÊN
	Nữ
	15/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	195
	HOÀNG LÊ BẢO TRÚC
	Nữ
	31/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	196
	NGUYỄN PHƯƠNG THANH
	Nữ
	29/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	197
	TRƯƠNG THANH BÌNH
	Nữ
	02/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	198
	BÙI THỊ THANH YẾN
	Nữ
	12/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.0
	0.75
	7.75

	199
	LÊ THỊ TRÚC LINH
	Nữ
	12/12/2006
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.2
	0.5
	7.7

	200
	TRẦN THỊ ĐƯỜNG
	Nữ
	07/5/1995
	Kinh
	KV1
	
	6.9
	0.75
	7.65

	201
	NGÔ ĐỨC ANH
	Nam
	03/10/2005
	Kinh
	KV1
	
	6.9
	0.75
	7.65

	202
	HỒ THỊ TRANG
	Nữ
	15/11/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.1
	0.5
	7.6

	203
	VŨ NGỌC KHÁNH
	Nam
	03/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	204
	THÁI THỊ TƯỜNG VY
	Nữ
	03/8/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	205
	KIỀU THỊ YẾN NHI
	Nữ
	05/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	206
	NGUYỄN THỊ DẠ THẢO
	Nữ
	11/11/2004
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	207
	NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
	Nữ
	02/7/2001
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.0
	0.5
	7.5

	208
	VÕ THỊ HOÀNG UYÊN
	Nữ
	12/7/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.0
	0.5
	7.5

	209
	LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG
	Nữ
	14/01/2004
	Kinh
	KV2
	
	7.2
	0.25
	7.45

	210
	NGUYỄN THÙY TUYẾT NHUNG
	Nữ
	21/7/2006
	Kinh
	KV1
	
	6.7
	0.75
	7.45

	211
	CHÂU NỮ HỒNG CẦM
	Nữ
	25/12/2007
	Chăm
	KV2
	06
	6.2
	1.25
	7.45

	212
	NGUYỄN THỊ ÁNH TIÊN
	Nữ
	09/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.25
	7.35

	213
	HOÀNG THỊ THANH HUYỀN
	Nữ
	04/8/2006
	Kinh
	KV1
	
	6.6
	0.75
	7.35

	214
	TRẦN BÙI QUỲNH ANH
	Nữ
	02/9/2005
	Kinh
	KV1
	
	6.6
	0.75
	7.35

	215
	NGUYỄN THÚY AN
	Nữ
	31/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.25
	7.35

	216
	NGUYỄN NGỌC LÂM VIÊN
	Nữ
	30/9/2006
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.25
	7.35

	217
	NGUYỄN QUẾ NHƯ
	Nữ
	10/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.6
	0.75
	7.35

	218
	LƯƠNG NGUYỄN CHÍ BẢO
	Nam
	05/3/2006
	Kinh
	KV1
	
	6.6
	0.75
	7.35

	219
	PHAN NGUYỄN ANH THƯ
	Nữ
	10/10/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.25
	7.35

	220
	NGUYỄN NGỌC LAN THI
	Nữ
	03/4/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.25
	7.35

	221
	NGUYẼN ÁNH KIỀU SANG
	Nữ
	26/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.1
	0.23
	7.33

	222
	VÕ THỊ TRÚC CHI
	Nữ
	22/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.5
	0.75
	7.25

	223
	VŨ THỊ ÁNH
	Nữ
	05/6/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.5
	0.75
	7.25

	224
	PHẠM TỐ NHI
	Nữ
	13/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.5
	0.75
	7.25

	225
	NGUYỄN VŨ KHÁNH NHƯ
	Nữ
	20/3/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.5
	0.75
	7.25

	226
	KIỀU THÀNH ĐẠT
	Nam
	22/02/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.4
	0.75
	7.15

	227
	THẠCH THANH LÊ
	Nữ
	28/8/2005
	Kinh
	KV2
	
	6.8
	0.25
	7.05

	228
	CAO TUYẾT VY
	Nữ
	04/7/2003
	Kinh
	KV2
	
	6.8
	0.25
	7.05

	229
	PHAN KHÁNH VŨ
	Nam
	29/7/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.7
	0.25
	6.95

	230
	PHAN MỸ HÀ
	Nữ
	09/4/2006
	Kinh
	KV2
	
	6.7
	0.25
	6.95

	231
	NGUYỄN HỒ MINH TRÚC
	Nữ
	17/01/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.2
	0.75
	6.95

	232
	TRẦN NGỌC TRÂM
	Nữ
	10/10/2007
	Kinh
	KV1
	
	6.2
	0.75
	6.95

	233
	NGUYỄN VŨ THÙY DƯƠNG
	Nữ
	06/6/2004
	Kinh
	KV2
	
	6.7
	0.25
	6.95

	234
	LỮ HỒNG THẢO VY
	Nữ
	14/9/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.7
	0.25
	6.95

	235
	MAI VÕ ANH KIỆT
	Nam
	07/12/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	6.4
	0.5
	6.9

	236
	ĐỖ THANH NGÁT
	Nữ
	09/8/2002
	Kinh
	KV1
	
	6.1
	0.75
	6.85

	237
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG
	Nữ
	07/11/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.6
	0.25
	6.85

	238
	LÊ THỊ MINH NGUYỆT
	Nữ
	18/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.4
	0.25
	6.65

	239
	NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH
	Nữ
	15/10/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.4
	0.25
	6.65

	240
	ĐỖ LÊ KHÁNH LINH
	Nữ
	04/7/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.4
	0.25
	6.65

	241
	NGUYỄN THỊ YẾN NHI
	Nữ
	13/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	5.9
	0.75
	6.65

	242
	LÊ THỊ HUYỀN NHUNG
	Nữ
	27/02/1987
	Kinh
	KV2-NT
	
	6.0
	0.5
	6.5

	243
	LÊ NGUYỄN NGỌC MAI
	Nữ
	26/8/2007
	Kinh
	KV1
	
	5.7
	0.75
	6.45

	244
	NGUYỄN THỊ HIẾU
	Nữ
	23/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	5.5
	0.25
	5.75

	245
	NGUYỄN THỊ TÚ TRINH
	Nữ
	29/12/2003
	Kinh
	KV2
	 
	5.3
	0.25
	5.55

	
	Danh sách này có 245 thí sinh trúng tuyển./
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